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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các tiêu chí chính quyền điện tử  

từ ngày 01/10/2019 đến 01/10/2020  

 

 Kính gởi: 
      - UBND huyện Nam Đông;  

                           - Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Đông. 

Thực hiện Công văn số 143/UBND-VP ngày 18/02/2020 của UBND 
huyện về việc giao tiêu chí thực hiện Chính quyền điện tử cấp huyện cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2020. Uỷ ban nhân dân xã Hương Xuân báo cáo 
kết quả thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 01/10/2020 với những nội dung 

như sau: 

I. Nhóm tiêu chí đánh giá Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử. 

1. Các tiêu chí về cơ sở về hạ tầng thông tin. 

- Tiêu chí 15: Tỷ lệ máy tính/CBCC: 171% (48/28). 

- Tiêu chí 16: Tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng LAN: 100% máy tính kết 

nối mạng LAN nội bộ. 

- Tiêu chí 17: Tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng Internet băng rộng 
xDSL/FTTH hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng: 100% kết nối mạng nội bộ 

của VNPT huyện Nam Đông. 

- Tiêu chí 18: Tỷ lệ UBND cấp xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại (Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg): Đạt (thực hiện theo quyết định 

số 22/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND xã về việc thành lập Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND xã Hương Xuân). 

- Tiêu chí 19: Tỷ lệ UBND cấp xã có màn hình tra cứu TTHC: Đạt, có 04 

màn hình (kèm theo biên bản giao nhận). 

- Tiêu chí 20: Tỷ lệ UBND cấp xã có đầu đọc mã vạch tra cứu hồ sơ 
TTHC: Đạt, có 8 đầu đọc mã vạch (kèm theo biên bản giao nhận). 

- Tiêu chí 21: Tỷ lệ UBND cấp xã có máy Scan: Đạt, có 4 máy Scan (kèm 
theo biên bản giao nhận). 

- Tiêu chí 22: Tỷ lệ UBND cấp xã có phòng họp trực tuyến: Có. 

- Tiêu chí 23: Tỷ lệ UBND cấp xã có thiết bị tường lửa bảo vệ mạng 
LAN: Có  



 2. Các tiêu chí về nhân lực thông tin. 

- Tỷ lệ CBCC cấp xã đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo máy tính, các 

phần mềm phục vụ công việc (kèm theo Scan các văn bằng, chứng chỉ tin học 
của từng CBCC đã được cấp). Đạt 

 - Tỷ lệ UBND cấp xã có cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT  

(kèm theo Quyết định phân công nhiệm vụ của UBND xã). Đạt 

- Tỷ lệ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã đạt chuẩn kỹ 

năng ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/2014 của Bộ TTTT (Có 02 công chức đã học xong nhưng chưa cấp văn 

bằng, chứng chỉ theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 
TTTT). Chưa đạt. 

II. Các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả Chính quyền điện tử đạt được . 

- Tỷ lệ UBND cấp xã cung cấp đủ DVCTT mức độ 1 và 2: Đạt 100%. 

          - Tỷ lệ UBND cấp xã cung cấp DVCTT mức độ 3: Đạt 100%. 

          - Tỷ lệ UBND cấp xã cung cấp DVCTT mức độ 4: Chưa đạt. 

III. Đánh giá mức độ tương tác. 

1. Ứng dụng chữ ký số. 

- Tỷ lệ UBND cấp xã sử dụng chữ ký số: Đảm bảo 100% văn bản đi được 
ký số và gửi đi trên môi trường mạng. 

- Tỷ lệ Lãnh đạo cấp xã sử dụng chữ ký số: Sử dụng chữ ký số đối với 02 

Lãnh đạo UBND xã để ký số văn bản của đơn vị mình ban hành và gửi đi trên 
môi trường mạng. Đạt 100%. 

- Tỷ lệ văn bản UBND cấp xã ký số/tổng số văn bản UBND cấp xã gửi 
đến UBND cấp huyện: 645/645, đảm bảo 100% văn bản đi được ký số và gửi đi 

trên phần mềm Quản lý văn bản & Điều hành. 

 2. Ứng dụng thư điện tử. 

 Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử chuyên 
dùng để gửi/nhận văn bản phục vụ công vụ: 100%; đăng nhập 04 lần/ngày: đạt. 

 3. Phần mềm quản lý quá trình giải quyết TTHC (phần mềm một 

cửa/ TTHCC). 

 - Tỷ lệ UBND cấp xã ứng dụng phần mềm một cửa: Đạt. 

 - Tỷ lệ bình quân số TTHC được đưa vào áp dụng trong phần mềm đối 
với UBND cấp xã / Tổng số TTHC cấp xã: 123 TTHC, đảm bảo 100% TTHC 

được đưa vào Cổng DVC. 

 - Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và thụ lý tại UBND cấp xã được công khai tình 
trạng giải quyết trên mạng Internet/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận và thụ lý trong năm 

của UBND cấp xã: Đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận và thụ lý được công khai 



tình trạng giải quyết trên mạng Internet; địa chỉ truy cập phần mềm: 
http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. 

4. Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản. 

 Phần mềm kế toán và quản lý tài sản công: Cập nhật dữ liệu đầy đủ vào 
phần mềm; địa chỉ truy cập phần mềm: http://Misa Bamboo.NET 2019. 

 IV. Đánh giá mức độ giao dịch. 

- Tỷ lệ UBND cấp xã cung cấp DVC TT mức độ 3/ Tổng số UBND cấp 

xã: Đăng ký 100% TTHC đạt DVC TT mức độ 3. 

- Tỷ lệ UBND cấp xã cung cấp DVC TT mức độ 4/ Tổng số UBND cấp 

xã: Đăng ký 100% TTHC đạt DVC TT mức độ 4. 

- Tỷ lệ tổng số DVC TT mức độ 3 áp dụng tại cấp xã/ (Tổng số TTHC cấp 

xã x số xã): Đăng ký 100% TTHC đạt DVC TT mức độ 3. 

- Tỷ lệ tổng số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 và 4 tại cấp xã/ Tổng số hồ 

sơ tiếp nhận tại UBND cấp xã trong năm: 12. 

 - Tỷ lệ tổng số DVC TT mức độ 4 áp dụng tại cấp xã/ (Tổng số TTHC cấp 

xã x số xã): 0. 

 - Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả đúng hạn/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận thụ lý tại 

UBND cấp xã: 743/746 đạt 99,59%. 

 - Tỷ lệ hồ sơ TTHC qua DVC TT mức độ 3 và 4 trả đúng hạn/ Tổng số hồ 
sơ nhận, thụ lý trực tuyến mức độ 3 và 4 tại UBND cấp xã: 12. 

           V. Đánh giá mức độ chuyển đổi. 

           Sử dụng phần mềm ứng dụng khác được triển khai trên môi trường mạng 

gồm các phần mềm ứng dụng như sau: 

          - Phần mềm Hộ tịch; địa chỉ truy cập: http://khaisinhdientu.moj.gov.vn. 

          - Phần mềm sso.thuathieuhue.gov.vn. 

          Trên đây là kết quả thực hiện các tiêu chí chính quyền điện tử năm 2020 

của UBND xã Hương Xuân./. 

 
Nơi nhận:                                
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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